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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 16/03/2026 (Thứ Hai)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

3.1 22:40 02:00
1 06:09 09:45

3.4 13:22 16:45
2.5 18:54 22:30
3.3 23:41 02:45

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 T.Tùng YM HORIZON 7.7 169 15,167 P/s1 - CL7 05:00 //0830;ttx;T
NPM2 A2-A5

2 Đức ZHONG GU NAN HAI 9.4 172 18,490 P/s3 - CL4 06:30 TNPM2 A3-AB02

3 P.Cần POS SINGAPORE 7.2 172 17,846 P/s1 - TCHP 07:00 ttx 01-12

4 Q.Hưng - Quyền TPC-TK-05; TPC-SL-15 6 190 6,257 H25 -
CanGio 10:00

5 M.Tùng INCHEON VOYAGER 10.3 196 27,828 P/s3 - CL4-5 12:00 //1430 A1-A6

6 N.Thanh HMM HARMONY 10.2 172 18,812 P/s3 - BNPH 12:00 //1500 A3-TM

7 Chương - Giang YM CELEBRITY 10.5 210 32,720 P/s3 - CL3 13:00 //1600 A2-A5

8 Kiên INTERASIA PURSUIT 10.1 170 18,826 P/s3 - CL7 13:00 //1600 A3-A6

9 M.Hùng -
N.Trường RENOWN 6.4 140 9,353 P/s3 - CL4 14:00 //1700 A1-08

10 V.Dũng KMTC PUSAN 9 169 16,717 P/s3 - CL1 16:00 //1830 A3-A5

11 A.Tuấn - Duy ARCHER 10.3 223 27,779 P/s3 - CL5 18:30 Cano DL A1-A6

12 V.Hải SAWASDEE SUNRISE 9.1 172 18,051 P/s3 - CL4 19:30 //2230 A1-A6

13 Vinh CATLAI EXPRESS 9.3 172 18,848 P/s3 - BNPH 20:00 //2300 A2-A5

14 Hồng PIANO LAND 8.3 261 69,840 P/S - CR 11:00 QTCR


